
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

C2-40 khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

25/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỤY LINH

0109470772

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)

4511

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)

4513

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ đấu giá)

4530

5. Bán mô tô, xe máy
(Trừ đấu giá)

4541

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ đấu giá)

4543

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn đồ gia dụng, đèn và bộ đèn điện.
- Bán buôn hàng nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỤY 
LINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUY LINH IMPORT EXPORT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH XNK THỤY LINH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986276660
Email: qtls.ketoan@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)

4662

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
( Điều 9  Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4933

18. Bốc xếp hàng hóa 5224

19. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải nội địa (Điều 6 nghị định 160/2016/NĐ-CP 
ngày  29/11/2016 sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
147/2018/NĐ-CP

5012

20. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
- Logistics ( Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh 
doanh dịch vụ logistics ngày 30 tháng 12 năm 2017)

5229

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
TÂN THỤY

Số 73 đường Na 
Làng, Thị Trấn Cao 
Lộc, Huyện Cao Lộc, 
Tỉnh Lạng Sơn, Việt 
Nam

4.500.000.000 90,000 082162514

2 NGUYỄN 
THỊ HÀ 
LINH

48 khu 2, Thị Trấn Na 
Sầm, Huyện Văn 
Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, 
Việt Nam

500.000.000 10,000 082190925

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       082162514
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 73, đường Na Làng, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao 
Lộc, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 73, đường Na Làng, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng 
Sơn, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG TÂN THỤY Nam

03/06/1991 Nùng Việt Nam

21/06/2017 Công an Tỉnh Lạng Sơn

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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